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	DỰ THẢO


THÔNG TƯ
[bookmark: _Hlk220419362]Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát bằng công nghệ
viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên
Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động viễn thám.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2026.
Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở Nông nghiệp  và Môi trường các tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử, các đơn vị trực thuộc Bộ NN&MT;
- Lưu: VT, VTQG.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
GIÁM SÁT BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỘI DUNG, HẠNG MỤC TRONG KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2026/TT-BNNMT ngày      tháng      năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Phần I
[bookmark: _Toc341822385]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc492458372][bookmark: _Toc492458460][bookmark: _Toc497383142]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên (sau đây gọi tắt là Định mức KT-KT) áp dụng cho các bước công việc sau:
(1). Thu thập tài liệu. 
(2). Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám. 
(3). Chiết xuất thông tin các nội dung giám sát. 
(4). Biên tập thông tin, dữ liệu. 
(5). Phân tích, tổng hợp, xác định vị trí, phạm vi các nội dung giám sát. 
(6). Lập báo cáo kết quả giám sát. 
[bookmark: _Toc492458369][bookmark: _Toc492458457][bookmark: _Toc497383141]Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Định mức KT-KT này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên.
2. Định mức KT-KT được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên.
3. Yêu cầu kỹ thuật đối với giám sát một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên.
	STT
	Tỉ lệ                      bản đồ
	Yêu cầu độ phân giải mặt đất đối với dữ liệu viễn thám
	Diện tích mảnh (theo Thông tư 973/2001/TT-TCĐC)
	Vùng thi công quy đổi theo km2
	Vùng thi công thực hiện tối thiểu

	1
	1:5.000
	ĐPG ≤ 1m
	1’52,5” x 1’52,5”
	12
	12

	2
	1:10.000
	ĐPG ≤ 2m
	3’45” x 3’45”
	48
	48

	3
	1:25.000
	ĐPG ≤ 5m
	7’30” x 7’30”
	192
	192

	4
	1:50.000
	ĐPG ≤ 10m
	15’ x 15’
	768
	192


Đơn vị tính của mỗi độ phân giải là vùng thi công (VTC) với diện tích quy định tại cột “Vùng thi công quy đổi theo km2”. Ví dụ, với độ phân giải dữ liệu viễn thám nhỏ hơn hoặc bằng 1 mét thì đơn vị tính 01 VTC tương ứng với 12 km2.
Đối với vùng thi công có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định, vùng thi công được tính bằng diện tích vùng thi công tối thiểu.
Đối với vùng thi công có diện tích lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định, vùng thi công được tính theo bội số của vùng thi công tối thiểu.
4. Chỉ tiêu chuyên đề là một đối tượng được chiết xuất từ dữ liệu viễn thám trong vùng thi công được thể hiện trong cấu thành nội dung của bản đồ. Tùy theo từng loại bản đồ chuyên đề hoặc theo yêu cầu nội dung của bản đồ chuyên đề mà số lượng chỉ tiêu chuyên đề có thể có nhiều hay ít. Mỗi một chỉ tiêu chuyên đề được thể hiện bằng một loại ký hiệu hay ghi chú trong phần chú giải của bản đồ chuyên đề (không tính các yếu tố nền).
Điều 3. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
1.Thông tư số 26/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên;
2. Quyết định số 3902/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025;
3. Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Điều 4. Cơ sở xây dựng định mức (Chị Vân Anh rà soát sắp xếp theo quy định)
1. Thông tư số 42/2024/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng công nghệ viễn thám;
[bookmark: tvpllink_ebwuclcvgk]2. Thông tư số 37/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỉ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh;
3. Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỉ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh;
6. Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức ngành tài nguyên và môi trường;
[bookmark: tvpllink_yupofkefko]7. Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành đo đạc bản đồ;
8. Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
9. Quyết định số 1267/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỉ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỉ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
10. Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng phổ biến trong công tác đo đạc và bản đồ;
11. Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ lao động (dụng cụ, thiết bị, máy móc) và bảo hộ lao động cho người sản xuất;
12. Tổ chức sản xuất, trình độ lao động công nghệ của người lao động trong Ngành đo đạc và bản đồ.
Điều 5. Phương pháp xây dựng định mức 
Định mức KT-KT xây dựng bằng phương pháp tổng hợp gồm có:
- Phương pháp thống kê, tổng hợp: là phương pháp xây dựng định mức dựa vào các tài liệu thu thập (khảo sát, chụp ảnh, bấm giờ và các phương pháp khác tương tự) về hao phí thời gian lao động, hao phí vật liệu và thời gian sử dụng các loại dụng cụ, thiết bị thực tế để hoàn thành công việc, sản phẩm cần xây dựng mức. 
- Phương pháp so sánh: là phương pháp xây dựng định mức dựa vào các định mức của công việc, sản phẩm tương đồng đã thực hiện trong thực tế. 
- Phương pháp kinh nghiệm: là phương pháp xây dựng định mức dựa vào kinh nghiệm tích lũy được của cán bộ xây dựng định mức hoặc công nhân kỹ thuật đã thực hiện trong thực tế. 
- Phương pháp phân tích: là phương pháp xây dựng định mức dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn để phân tích từng nội dung công việc, các yếu tố tác động và hao phí cần thiết của từng công đoạn trong chu trình tạo ra sản phẩm (bao gồm: phân tích khảo sát, phân tích tính toán). 
- Phương pháp tiêu chuẩn: là căn cứ vào những tiêu chuẩn, quy định của nhà nước về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi để xây dựng định mức lao động cho từng công việc.
Điều 6. Quy định viết tắt
Bảng số 01
	STT
	Nội dung viết tắt
	Chữ viết tắt

	1
	Khó khăn 
	KK

	2
	Kỹ sư
	KS

	3
	Số thứ tự
	STT

	4
	Đơn vị tính
	ĐVT

	5
	Kinh tế - kỹ thuật
	KT-KT

	6
	Vùng thi công
	VTC

	7
	Thời hạn sử dụng
	THSD

	8
	Độ phân giải
	ĐPG


[bookmark: _Toc492458370][bookmark: _Toc492458458][bookmark: _Toc497383143][bookmark: _Toc341822386]Điều 7. Quy định về sử dụng định mức
Đối với định mức lao động quy định chi tiết trong nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này chưa bao gồm thời gian nghỉ phép, nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), nghỉ lễ tết, nghỉ hội họp, học tập, tập huấn (34 ngày/năm tương đương 10,9%) (theo Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 09 năm 2021).
1. Định mức lao động công nghệ: định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là định mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm. Nội dung của định mức lao động bao gồm:
a) Nội dung công việc: quy định các thao tác cơ bản để thực hiện bước công việc (nguyên công công việc).
b) Phân loại khó khăn: quy định các yếu tố chính gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của bước công việc làm căn cứ để phân loại khó khăn.
c) Định biên: xác định số lượng và cấp bậc kỹ thuật của lao động thực hiện bước công việc.
Cấp bậc kỹ thuật công việc được xác định qua cấp bậc lao động căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật và thực tế tổ chức sản xuất.
d) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp để sản xuất một đơn vị sản phẩm; đơn vị tính là công (công nhóm) /đơn vị sản phẩm.
- Ngày công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc.
- Các mức ngoại nghiệp thể hiện dưới dạng phân số, trong đó:
+ Tử số là mức lao động kỹ thuật (tính theo công nhóm, công cá nhân).
+ Mẫu số là mức lao động phổ thông, tính theo công cá nhân. Lao động phổ thông là người lao động được thuê mướn để thực hiện các công việc giản đơn như vận chuyển thiết bị, vật liệu, thông hướng tầm ngắm, liên hệ, dẫn đường, bảo vệ, phục vụ đo ngắm, đào bới mốc, rửa vật liệu,…
- Mức lao động kỹ thuật khi phải ngừng nghỉ việc do thời tiết của lao động kỹ thuật ngoại nghiệp được tính bằng 0,25 mức đã quy định.
- Mức lao động kỹ thuật thực hiện nội dung công việc “Chiết xuất nội dung chuyên đề” do ảnh hưởng của ảnh cũ được tính thêm hệ số như sau:
+ Hệ số mức cho ảnh cũ từ 3-5 năm: 0,10 mức đã quy định.
+ Hệ số mức cho ảnh cũ từ 5 năm trở lên: Thêm 0,05/1 năm, không quá 0,30. 
2. Định mức vật tư và thiết bị
a) Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức sử dụng dụng cụ (công cụ) và định mức sử dụng thiết bị (máy móc).
- Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
- Định mức sử dụng dụng cụ: là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
- Định mức sử dụng thiết bị: là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
b) Thời hạn sử dụng dụng cụ (thời gian tính hao mòn), thiết bị (thời gian tính khấu hao) là thời gian quy định sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị.
- Thời hạn sử dụng dụng cụ: xác định bằng phương pháp thống kê; đơn vị tính là tháng.
- Thời gian tính khấu hao thiết bị: theo quy định tại các văn bản pháp quy hiện hành.
Phần II
[bookmark: _Toc341822387]ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
GIÁM SÁT BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỘI DUNG, HẠNG MỤC TRONG KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN
Điều 8. Thu thập tài liệu
1. Định mức lao động
a) Nội dung công việc 
- Thu thập dữ liệu ảnh viễn thám; 
- Thu thập giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép (nếu có);
- Thu thập báo cáo khai thác khoáng sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);
- Thu thập báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường (nếu có); 
- Thu thập cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; 
- Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các thời kỳ; Các bản đồ khác có liên quan; 
- Phân tích đánh giá khả năng sử dụng của từng tài liệu.
b) Phân loại khó khăn: không phân loại khó khăn.
c) Định biên: 01 KS3 (hoặc tương đương).
d) Định mức: công/VTC.
Bảng số 02  
	STT
	Công việc
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	ĐPG ≤ 
1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	Thu thập tài liệu 
	VTC
	2
	2
	3
	3


[bookmark: _Hlk225867638]2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: ca/VTC
Bảng số 03
	STT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	THSD 
	Định mức

	
	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	60
	1.20
	1.2
	1.8
	1.8

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0.12
	0.12
	0.18
	0.18

	3
	Máy Photocopy
	Cái
	96
	0.36
	0.36
	0.54
	0.54

	4
	Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU
	Cái
	60
	0.27
	0.27
	0.41
	0.41


3. Định mức dụng cụ lao động: ca/VTC
Bảng số 04
	STT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	THSD 
	Định mức

	
	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	Bàn máy vi tính
	Cái
	1.6
	1.6
	2.4
	2.4
	1.6

	2
	Ghế tựa
	Cái
	1.6
	1.6
	2.4
	2.4
	1.6

	3
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	0.4
	0.4
	0.6
	0.6
	0.4

	4
	Chuột máy tính
	Cái
	1.6
	1.6
	2.4
	2.4
	1.6

	5
	Bàn phím vi tính
	Cái
	1.6
	1.6
	2.4
	2.4
	1.6

	6
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	0.4
	0.4
	0.6
	0.6
	0.4

	7
	Quạt thông gió 40W
	Cái
	0.27
	0.27
	0.40
	0.40
	0.27

	8
	Quạt cây 100W
	Cái
	0.27
	0.27
	0.40
	0.40
	0.27

	9
	Đèn Led 1m2 40W
	Bộ
	1.6
	1.6
	2.4
	2.4
	1.6

	10
	Máy hút ẩm 2 kW
	Cái
	0.10
	0.10
	0.15
	0.15
	0.10

	11
	Máy hút bụi 1,5 kW
	Cái
	0.01
	0.01
	0.02
	0.02
	0.01


4. Định mức tiêu hao vật liệu: tính cho 1 VTC 
Bảng số 05
	STT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức/Tỉ lệ

	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG 
≤ 10m

	1
	Sổ ghi chép công tác
	Quyển
	0.200
	0.200
	0.200
	0.200

	2
	Bút bi
	Cái
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000

	3
	Giấy đóng gói thành quả
	Tờ
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	4
	Giấy vẽ sơ đồ khu đo
	Tờ
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	5
	Giấy A4
	Ram
	0.200
	0.200
	0.200
	0.200

	6
	Mực in Laser
	Hộp
	0.010
	0.010
	0.010
	0.010

	7
	Hộp đựng tài liệu
	Hộp
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000


5. Định mức tiêu hao năng lượng: tính cho 1 VTC
Bảng số 06
	STT
	Tên
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG  ≤ 10m

	1
	Điện năng (thiết bị)
	Kwh
	14.00
	14.00
	21.00
	21.00

	2
	Điện năng (công cụ)
	kw
	2.68
	2.68
	4.03
	4.03


Điều 9. Xử lý dữ liệu viễn thám 
1. Định mức lao động
a) Nội dung công việc (theo quy định tại Thông tư 26)
- Nhập dữ liệu đầu vào
+ Nhập dữ liệu ảnh viễn thám 1A.
+ Nhập mô hình vật lý của ảnh viễn thám.
+ Nhập điểm khống chế ảnh viễn thám.
+ Nhập bản đồ và mô hình số độ cao.
- Tăng dày khối ảnh viễn thám
+ Mô hình hóa ảnh viễn thám quang học. 
+ Chọn điểm liên kết dải và khối ảnh.
+ Kiểm tra kết quả tăng dày.
- Nắn chỉnh hình học
- Xử lý phổ, trộn ảnh và tăng cường chất lượng ảnh
+ Trộn ảnh. 
+ Tăng cường chất lượng ảnh viễn thám quang học.
+ Kiểm tra xử lý phổ, trộn ảnh viễn thám quang học.
b) Phân loại khó khăn
Loại 1: Vùng đồng bằng, địa vật, địa hình bằng phẳng; vùng đồi núi thấp, thực phủ đơn giản, địa hình không bị cắt xẻ; mỏ lộ thiên có đặc thù dễ giải đoán và dễ nhận biết trên ảnh, không nhiều loại khoáng sản có đặc thù khác nhau.
Loại 2: Vùng đồng bằng, thực phủ tương đối dày đặc, có tầm che khuất; vùng đồi núi xen kẽ; việc giải đoán và nhận biết trên ảnh có khó khăn.
Loại 3: Vùng địa hình phức tạp, hiểm trở, thực phủ là rừng núi, cây cao, che khuất; các mỏ lộ thiên bị địa vật phức tạp che khuất; vùng núi, núi cao, thực phủ dày; cấu trúc khoáng sản đa dạng hoặc nhiều loại khoáng sản có đặc thù khác nhau, khả năng giải đoán và nhận dạng trên có nhiều khó khăn.
c) Định biên: 01 KS4 (hoặc tương đương).
d) Định mức: công/VTC.
Bảng số 07
	STT
	Công việc
	KK
	Định mức

	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	2
	Xử lý dữ liệu viễn thám
	1
	11.27
	13.52
	16.23
	19.47

	
	
	2
	13.52
	16.23
	19.47
	23.37

	
	
	3
	16.23
	19.47
	23.37
	28.04

	2.1
	Nhập dữ liệu đầu vào 
	1
	0.45
	0.54
	0.65
	0.78

	
	
	2
	0.54
	0.65
	0.78
	0.93

	
	
	3
	0.65
	0.78
	0.93
	1.12

	2.2
	Tăng dày khối ảnh viễn thám 
	1
	3.44
	4.13
	4.95
	5.94

	
	
	2
	4.13
	4.95
	5.94
	7.13

	
	
	3
	4.95
	5.94
	7.13
	8.56

	2.3
	Nắn chỉnh hình học 
	1
	3.44
	4.13
	4.95
	5.94

	
	
	2
	4.13
	4.95
	5.94
	7.13

	
	
	3
	4.95
	5.94
	7.13
	8.56

	2.4
	Xử lý phổ, trộn ảnh và tăng cường chất lượng ảnh 
	1
	3.94
	4.73
	5.67
	6.81

	
	
	2
	4.73
	5.67
	6.81
	8.17

	
	
	3
	5.67
	6.81
	8.17
	9.80


2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: ca/VTC
Bảng số 08
	STT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	THSD 
	Định mức

	
	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	60
	9.74
	11.68
	14.02
	9.74

	2
	Máy in ảnh A0
	Cái
	120
	0.10
	0.12
	0.14
	0.10

	3
	Điều hòa 12000 BTU
	Cái
	96
	2.21
	2.65
	3.18
	2.21


Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau: 
Bảng số 09
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


Định mức thiết bị thành phần được tính theo hệ số như sau:
Bảng số 10
	STT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	1
	Nhập dữ liệu đầu vào
	0.2

	2
	Tăng dầy khối ảnh viễn thám
	0.25

	3
	Nắn chỉnh hình học 
	0.2

	4
	Xử lí phổ, trộn ảnh, tăng cường chất lượng ảnh 
	0.35


3. Định mức dụng cụ lao động: ca/VTC
Bảng số 11
	STT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	THSD 
	Định mức

	
	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤10m

	1
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	3.25
	3.89
	4.67
	5.61

	2
	Đèn Led 1m2 40W
	Bộ
	30
	12.98
	15.58
	18.70
	22.43

	3
	Ổn áp 10A
	Cái
	60
	12.98
	15.58
	18.70
	22.43

	4
	Bàn máy vi tính
	Cái
	96
	12.98
	15.58
	18.70
	22.43

	5
	Bàn vẽ kỹ thuật
	Cái
	96
	12.98
	15.58
	18.70
	22.43

	6
	Chuột máy tính
	Cái
	4
	12.98
	15.58
	18.70
	22.43

	7
	Bàn phím vi tính
	Cái
	4
	12.98
	15.58
	18.70
	22.43

	8
	Ghế xoay
	Cái
	96
	12.98
	15.58
	18.70
	22.43

	9
	Giá để bản vẽ
	Bộ
	60
	3.25
	3.89
	4.67
	5.61

	10
	Giá để tài liệu
	Cái
	96
	3.25
	3.89
	4.67
	5.61

	11
	Lưu điện 600w
	Cái
	60
	8.11
	9.74
	11.68
	14.02

	12
	Máy hút bụi 1.5 kw
	Cái
	60
	0.97
	1.17
	1.40
	1.68

	13
	Máy hút ẩm 2 kw
	Cái
	60
	0.81
	0.97
	1.17
	1.40

	14
	Quạt thông gió 40W
	Cái
	36
	2.17
	2.61
	3.13
	3.76

	15
	Quạt cây 100W
	Cái
	36
	2.17
	2.61
	3.13
	3.76

	16
	Quy phạm nội nghiệp
	Quyển
	48
	12.98
	15.58
	18.70
	22.43

	17
	Quy phạm ngoại nghiệp
	Quyển
	48
	12.98
	15.58
	18.70
	22.43

	18
	Quy định số hóa
	Quyển
	48
	12.98
	15.58
	18.70
	22.43

	19
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	96
	3.25
	3.89
	4.67
	5.61

	20
	Máy in laze A4 0.5kw
	Cái
	60
	0.32
	0.39
	0.47
	0.56


 Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau: 
Bảng số 12
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


Định mức dụng cụ thành phần được tính theo hệ số như sau:
Bảng số 13
	STT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	1
	Nhập dữ liệu đầu vào
	0.2

	2
	Tăng dầy khối ảnh viễn thám
	0.25

	3
	Nắn chỉnh hình học 
	0.2

	4
	Xử lí phổ, trộn ảnh, tăng cường chất lượng ảnh 
	0.35


4. Định mức tiêu hao vật liệu: tính cho 1 VTC 
Bảng số 14
	STT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức/Tỉ lệ

	
	
	
	ĐPG   1m
	ĐPG   ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	Bìa đóng sổ
	Ram
	0.020
	0.020
	0.020
	0.020

	2
	USB
	Cái
	0.080
	0.080
	0.080
	0.080

	3
	Băng dính nhỏ
	Cuộn
	0.400
	0.500
	0.600
	0.700

	4
	Băng dính to
	Cuộn
	0.300
	0.400
	0.500
	0.600

	5
	Bản đồ địa hình dạng dgn
	Mảnh
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	6
	Giấy A4
	Ram
	0.020
	0.200
	0.030
	0.030

	7
	Mực in laser
	Hộp
	0.004
	0.004
	0.005
	0.006

	8
	Sổ giao ca
	Quyển
	0.020
	0.020
	0.020
	0.020

	9
	Sổ ghi chép công tác
	Quyển
	0.200
	0.200
	0.200
	0.200

	10
	Bút bi
	Cái
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	11
	Giấy đóng gói thành quả
	Tờ
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000

	12
	Giấy A0 loại 100g/m2
	Tờ
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000


Định mức tiêu hao vật liệu thành phần được tính theo hệ số như sau:
Bảng số 15
	STT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	1
	Nhập dữ liệu đầu vào
	0.2

	2
	Tăng dầy khối ảnh viễn thám
	0.25

	3
	Nắn chỉnh hình học 
	0.2

	4
	Xử lí phổ, trộn ảnh, tăng cường chất lượng ảnh 
	0.35


5. Định mức tiêu hao năng lượng: tính cho 1 VTC 
Bảng số 16
	STT
	Tên
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	ĐPG             ≤ 1m
	ĐPG              ≤ 2m
	ĐPG                ≤ 5m
	ĐPG            ≤ 10m

	1
	Điện năng (thiết bị)
	Kwh
	74.73
	89.68
	107.61
	129.14

	2
	Điện năng (công cụ)
	Kw
	64.76
	77.72
	93.26
	111.91


Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:
Bảng số 17
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


Định mức tiêu hao năng lượng thành phần được tính theo hệ số như sau:
Bảng số 18
	STT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	1
	Nhập dữ liệu đầu vào
	0.2

	2
	Tăng dầy khối ảnh viễn thám
	0.25

	3
	Nắn chỉnh hình học 
	0.2

	4
	Xử lí phổ, trộn ảnh, tăng cường chất lượng ảnh 
	0.35


Điều 10. Chiết xuất thông tin các nội dung giám sát 
1. Định mức lao động 
a) Nội dung công việc 
- Lấy mẫu phổ và xây dựng mẫu giải đoán ảnh
+ Lấy mẫu phổ: Thu thập bình đồ ảnh viễn thám, chuẩn bị các bản đồ, sơ đồ, thông tin chung về khu vực cần lấy mẫu phổ; xác định các dấu hiệu của các đối tượng cần lấy mẫu trong khu vực giám sát; xác định vị trí lấy mẫu và tiến hành khoanh vẽ các vùng lấy mẫu phổ; với mỗi đối tượng được lấy mẫu phải bao gồm các mẫu dùng để huấn luyện và các mẫu dùng để kiểm tra kết quả phân loại, kích thước của từng mẫu, số lượng mẫu được lấy phù hợp với nhu cầu giám sát; các điểm ảnh mẫu, vùng mẫu phải đại diện cho các đối tượng cần giám sát trên toàn bộ khu vực; kiểm tra số liệu, tính toán, phân tích và đánh giá kết quả lấy mẫu;
+ Phân loại mẫu phổ: Xây dựng nhóm mẫu phổ cho và phân loại, gộp nhóm các mẫu phổ đưa về từng nhóm loại đối tượng phù hợp cho từng loại hình khai thác mỏ lộ thiên;
+ Xây dựng mẫu giải đoán ảnh: xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các bản đồ, sơ đồ, thông tin chung về khu vực định lấy mẫu; xác định các dấu hiệu của đối tượng cần xây dựng mẫu giải đoán; chiết xuất hình ảnh tương ứng với mỗi mẫu đối tượng cần giải đoán; mô tả mẫu giải đoán ảnh cho từng đối tượng dựa trên các đặc điểm về hình dạng, kích thước, màu sắc, độ đậm nhạt, cấu trúc, vị trí, phân bố trong không gian và mối liên quan với các đối tượng khác trong khu vực.
- Phân loại và giải đoán ảnh viễn thám
+ Phân loại ảnh viễn thám: phân loại các đối tượng giám sát và các đối tượng khác trên ảnh viễn thám sử dụng các mẫu phổ được thành lập; kiểm tra, đánh giá độ chính xác kết quả phân loại sử dụng các mẫu kiểm tra được thành lập; chỉnh sửa, hoàn thiện kết quả sau phân loại: rà soát, kiểm tra, loại bỏ các vùng không đáng tin cậy; xuất kết quả phân loại theo khuôn dạng thống nhất;
+ Giải đoán ảnh viễn thám: giải đoán, khoanh vẽ các dấu hiệu, phạm vi các đối tượng giám sát trên ảnh viễn thám, sử dụng các mẫu giải đoán ảnh đã được thiết lập; chỉnh sửa, hoàn thiện kết quả giải đoán: rà soát, kiểm tra, loại bỏ các vùng không đáng tin cậy; xuất kết quả giải đoán theo khuôn dạng thống nhất;
+ Chiết xuất các yếu tố nội dung bản đồ chuyên đề, Biên tập dữ liệu phân loại. Kiểm tra, hoàn thiện kết quả phân loại).
- Điều tra bổ sung ngoại nghiệp
- Điều tra, hoàn thiện kết quả chiết xuất thông tin
b) Phân loại khó khăn: 
Loại 1: Vùng mỏ ở khu vực đồng bằng, dễ nhận biết; tài liệu tham khảo đầy đủ, đồng nhất còn mới ít thay đổi, mức độ cập nhật ít, loại hình khoáng sản...
Loại 2: Vùng mỏ ở khu vực đồng bằng tiếp giáp vùng trung du; hệ thống bản đồ địa hình đầy đủ, đồng nhất, mức độ thay đổi cần cập nhật trung bình.
Loại 3: Vùng đồi núi; Hệ thống bản đồ địa hình và bản đồ tài liệu không đồng nhất, có nhiều biến động, mức độ cần cập nhật tương đối nhiều.
Loại 4: Vùng mỏ ở khu vực đồi núi xa xôi, hẻo lánh; hệ thống bản đồ địa hình và bản đồ tài liệu nhiều chủng loại, không đồng nhất, có nhiều biến động, mức độ cần cập nhật nhiều.
c) Định biên: 01 KS3 + 01 KS4 (hoặc tương đương).
d) Định mức: công nhóm/VTC 
Bảng số 19
	STT
	Công việc
	KK
	Định mức

	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	3
	Chiết xuất thông tin các nội dung giám sát
	1
	18.52
	22.22
	26.67
	32.00

	
	
	2
	22.22
	26.67
	32.00
	38.40

	
	
	3
	26.67
	32.00
	38.40
	46.08

	
	
	4
	32.00
	38.40
	46.08
	55.30

	3.1
	Lấy mẫu phổ và xây dựng mẫu giải đoán ảnh
	1
	1.53
	1.84
	2.20
	2.64

	
	
	2
	1.84
	2.20
	2.64
	3.17

	
	
	3
	2.20
	2.64
	3.17
	3.81

	
	
	4
	2.64
	3.17
	3.81
	4.57

	3.2
	Phân loại và giải đoán ảnh viễn thám 
	1
	7.50
	9.00
	10.80
	12.96

	
	
	2
	9.00
	10.80
	12.96
	15.55

	
	
	3
	10.80
	12.96
	15.55
	18.66

	
	
	4
	12.96
	15.55
	18.66
	22.39

	3.3
	Điều tra bổ sung ngoại nghiệp
	1
	7.44
	8.93
	10.71
	12.86

	
	
	2
	8.93
	10.71
	12.86
	15.43

	
	
	3
	10.71
	12.86
	15.43
	18.51

	
	
	4
	12.86
	15.43
	18.51
	22.22

	3.4
	Điều tra, hoàn thiện kết quả chiết xuất thông tin 
	1
	2.05
	2.46
	2.95
	3.54

	
	
	2
	2.46
	2.95
	3.54
	4.25

	
	
	3
	2.95
	3.54
	4.25
	5.10

	
	
	4
	3.54
	4.25
	5.10
	6.12


2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: ca/VTC
Bảng số 20
	STT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	THSD 
	Định mức

	
	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	60
	16.00
	19.20
	23.04
	27.65

	2
	Điều hòa 12000 BTU
	Cái
	96
	3.63
	4.35
	5.22
	6.27


Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:
Bảng số 21
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


Định mức thiết bị thành phần được tính theo hệ số sau:
Bảng số 22
	STT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	1
	Lấy mẫu phổ
	0.2

	2
	Phân loại và giải đoán ảnh
	0.37

	3
	Điều tra bổ sung ngoại nghiệp
	0

	4
	Điều tra, hoàn thiện kết quả chiết xuất thông tin
	0.43


3. Định mức dụng cụ lao động: ca/VTC
Bảng số 23
	STT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	THSD 
	Định mức

	
	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG               ≤10m

	1
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	5.33
	6.40
	7.68
	9.22

	2
	Đèn Led 1m2 40W
	Bộ
	30
	21.34
	25.60
	30.72
	36.87

	3
	Bàn vẽ kỹ thuật
	Cái
	96
	2.13
	2.56
	3.07
	3.69

	4
	Bàn máy vi tính
	Cái
	96
	21.34
	25.60
	30.72
	36.87

	5
	Chuột máy tính
	Cái
	4
	21.34
	25.60
	30.72
	36.87

	6
	Bàn phím vi tính
	Cái
	4
	21.34
	25.60
	30.72
	36.87

	7
	Bút vẽ kỹ thuật
	Cái
	6
	21.34
	25.60
	30.72
	36.87

	8
	Ghế tựa
	Cái
	96
	21.34
	25.60
	30.72
	36.87

	9
	Kẹp sắt
	Cái
	9
	21.34
	25.60
	30.72
	36.87

	10
	Kính lập thể
	Cái
	48
	2.13
	2.56
	3.07
	3.69

	11
	Kính lúp Đức
	Cái
	48
	2.13
	2.56
	3.07
	3.69

	12
	Lưu điện 600w
	Cái
	60
	13.33
	16.00
	19.20
	23.04

	13
	Máy hút bụi 1.5 Kw
	Cái
	60
	1.60
	1.92
	2.30
	2.77

	14
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	1.33
	1.60
	1.92
	2.30

	15
	Máy tính tay
	Cái
	36
	2.13
	2.56
	3.07
	3.69

	16
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	36
	3.57
	4.29
	5.15
	6.18

	17
	Quạt cây 100W
	Cái
	36
	3.57
	4.29
	5.15
	6.18

	18
	Quy phạm nội nghiệp
	Quyển
	48
	2.13
	2.56
	3.07
	3.69

	19
	Quy phạm ngoại nghiệp
	Quyển
	48
	2.13
	2.56
	3.07
	3.69

	20
	Quy định số hóa
	Quyển
	48
	2.13
	2.56
	3.07
	3.69

	21
	Thước nhựa 1,2 m
	Cái
	24
	2.13
	2.56
	3.07
	3.69

	22
	Thước nhựa 30 cm
	Cái
	24
	21.34
	25.60
	30.72
	36.87

	23
	Thước tỉ lệ (3 cạnh)
	Cái
	24
	2.13
	2.56
	3.07
	3.69

	24
	Ba lô
	cái
	24
	21.34
	25.60
	30.72
	36.87

	25
	Ống nhòm
	Cái
	120
	10.67
	12.80
	15.36
	18.43

	26
	Túi đựng ảnh
	cái
	12
	21.34
	21.34
	30.72
	36.87


Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:
Bảng số 24
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


Định mức sử dụng dụng cụ thành phần được tính theo hệ số sau:
Bảng số 25
	STT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	1
	Lấy mẫu phổ
	0.2

	2
	Phân loại và giải đoán ảnh
	0.37

	3
	Điều tra bổ sung ngoại nghiệp
	0

	4
	Điều tra, hoàn thiện kết quả chiết xuất thông tin
	0.43


4. Định mức tiêu hao vật liệu: tính cho 01 VTC
Bảng số 26
	STT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức/Tỉ lệ

	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤10m

	1
	Băng dính nhỏ
	Cuộn
	0.750
	0.800
	0.900
	1.000

	2
	Băng dính to
	Cuộn
	0.500
	0.600
	0.700
	0.800

	3
	Bìa đóng sổ
	Ram
	0.020
	0.020
	0.020
	0.020

	4
	Bản đồ địa hình dạng dgn
	VTC
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	5
	Giấy A4
	Ram
	0.030
	0.030
	0.030
	0.030

	6
	Giấy đóng gói thành quả
	Tờ
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000

	7
	Giấy bọc bản vẽ
	Tờ
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	8
	Giấy Ao loại 100g/m2
	Tờ
	0.500
	0.500
	0.500
	0.500

	9
	Mực in laser
	Hộp
	0.005
	0.006
	0.007
	0.008

	10
	Mực in phun (4 hộp 4 màu)
	Lọ
	0.030
	0.030
	0.040
	0.040

	11
	Bút vẽ kỹ thuật
	Cái
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000

	12
	Sổ ghi chép công tác
	Quyển
	0.200
	0.200
	0.200
	0.200

	13
	Bút bi
	Cái
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	14
	USB
	Cái
	0.080
	0.080
	0.080
	0.080

	15
	Sổ giao ca
	Quyển
	0.200
	0.200
	0.200
	0.200


Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:
Bảng số 27
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


Định mức tiêu hao vật liệu thành phần được tính theo hệ số sau:
Bảng số 28
	STT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	1
	Lấy mẫu phổ
	0,2

	2
	Phân loại và giải đoán ảnh
	0,37

	3
	Điều tra bổ sung ngoại nghiệp
	0

	4
	Điều tra, hoàn thiện kết quả chiết xuất thông tin
	0,43


5. Định mức tiêu hao năng lượng: tính cho 01 VTC
Bảng số 29
	STT
	Tên
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	ĐPG
≤ 1m
	ĐPG
≤ 2m
	ĐPG
≤ 5m
	ĐPG
≤ 10m

	1
	Điện năng (thiết bị)
	Kwh
	120.79
	144.95
	173.94
	208.73

	2
	Điện năng (công cụ)
	Kw
	97.72
	117.26
	140.71
	168.85


Bảng số 30
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


Định mức tiêu hao năng lượng thành phần được tính theo hệ số sau:
Bảng số 31
	STT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	1
	Lấy mẫu phổ
	0.2

	2
	Phân loại và giải đoán ảnh
	0.37

	3
	Điều tra bổ sung ngoại nghiệp
	0

	4
	Điều tra, hoàn thiện kết quả chiết xuất thông tin
	0.43


Điều 11. Biên tập thông tin, dữ liệu 
1. Định mức lao động 
a) Nội dung công việc:
- Biên tập các lớp thông tin, xác định vị trí, phạm vi các đối tượng giám sát đúng phép, vượt phép, trái phép gồm các công việc sau: rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tổng hợp, chuẩn hóa dữ liệu, kiểm tra dữ liệu.
b) Phân loại khó khăn: 
Loại 1: Là những bản đồ có nội dung đơn giản, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ ít (dưới 10 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm dưới 20% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú thưa, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét và chữ dễ dàng. Quá trình biên tập nội dung bản đồ ít cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành.
Loại 2: Là những bản đồ có nội dung tương đối phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ trung bình (từ 10 chỉ tiêu đến 20 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 20% đến 50% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú vừa phải, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét và chữ đôi lúc khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố, có một số bảng biểu phụ trợ.
Loại 3: Là những bản đồ có nội dung phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ phức tạp (từ 20 chỉ tiêu đến 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 50% đến 70% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú dày, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố và dựng các bảng biểu phụ trợ.
Loại 4: Là những bản đồ có nội dung rất phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ nhiều phức tạp (trên 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm trên 70% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú rất dày, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét có nhiều khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố và dựng nhiều các bảng biểu phụ trợ.
c) Định biên: 01 KS3 + 01 KS4 (hoặc tương đương).
d) Định mức: công nhóm/VTC.
Bảng số 32
	STT
	Công việc
	KK
	Định mức

	
	
	
	ĐPG 
≤ 1m
	ĐPG 
≤ 2m
	ĐPG 
≤ 5m
	ĐPG 
≤ 10m

	4
	Biên tập thông tin, dữ liệu 
	1
	11.00
	13.20
	15.84
	11.00

	
	
	2
	13.20
	15.84
	19.01
	13.20

	
	
	3
	15.84
	19.01
	22.81
	15.84

	
	
	4
	19.01
	22.81
	27.37
	19.01


2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: ca/VTC
Bảng số 33
	STT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	THSD 
	Định mức

	
	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤10m

	1
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	60
	9.50
	11.40
	13.69
	16.42

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0.95
	1.14
	1.37
	1.64

	3
	Máy Photocopy
	Cái
	96
	2.85
	3.42
	4.11
	4.93

	4
	Điều hòa 12000 BTU
	Cái
	96
	2.15
	2.59
	3.10
	3.72


Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:
Bảng số 34
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


3. Định mức dụng cụ lao động: ca/VTC
Bảng số 35
	STT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	THSD 
	Định mức

	
	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	3.17
	3.80
	4.56
	5.47

	2
	Thước nhựa 1,2 m
	Cái
	24
	12.67
	15.21
	18.25
	21.90

	3
	Quy phạm nội nghiệp
	Quyển
	48
	1.27
	1.52
	1.82
	2.19

	4
	Quy phạm ngoại nghiệp
	Quyển
	48
	1.27
	1.52
	1.82
	2.19

	5
	Quy định số hóa
	Quyển
	48
	1.27
	1.52
	1.82
	2.19

	6
	Bàn máy vi tính
	Cái
	96
	12.67
	15.21
	18.25
	21.90

	7
	Chuột máy tính
	Cái
	4
	12.67
	15.21
	18.25
	21.90

	8
	Bàn phím vi tính
	Cái
	4
	12.67
	15.21
	18.25
	21.90

	9
	Ghế xoay
	Cái
	96
	12.67
	15.21
	18.25
	21.90

	10
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	96
	12.67
	15.21
	18.25
	21.90

	11
	Đèn Led 1m2 40W
	Cái
	30
	12.67
	15.21
	18.25
	21.90

	12
	Lưu điện 600w
	Cái
	60
	7.92
	9.50
	11.40
	13.69

	13
	Ổn áp 10A
	Cái
	60
	1.27
	1.52
	1.82
	2.19

	14
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	3.17
	3.80
	4.56
	5.47

	15
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	0.95
	1.14
	1.37
	1.64

	16
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	36
	2.12
	2.55
	3.06
	3.67

	17
	Quạt cây 100W
	Cái
	36
	2.12
	2.55
	3.06
	3.67

	18
	Máy in laze A4 0.5Kw
	Cái
	60
	0.79
	0.95
	1.14
	1.37


Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:
Bảng số 36
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


4. Định mức tiêu hao vật liệu: tính cho 01 VTC
Bảng số 37
	STT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức/Tỉ lệ

	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG 
≤ 10m

	1
	Sổ ghi chép công tác
	Quyển
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50

	2
	Bút bi
	Cái
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00

	3
	Mực đen
	Lọ
	0.45
	0.50
	0.55
	0.60

	4
	Mực vẽ 6 màu
	Hộp
	0.45
	0.50
	0.55
	0.60

	5
	Giấy đóng gói thành quả
	Tờ
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	7
	Giấy vẽ sơ đồ khu đo
	Tờ
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	8
	Giấy ghi ý kiến kiểm tra
	Tờ
	20.00
	20.00
	20.00
	20.00

	9
	Giấy A4 
	Ram
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12

	10
	Mực in Laser
	Hộp
	0.01
	0.01
	0.02
	0.02

	11
	Giấy Ao loại 100g/m2
	Tờ
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00

	12
	USB
	Cái
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08

	13
	Mực in phun (4 hộp 4 màu)
	Hộp
	0.03
	0.03
	0.04
	0.04


Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:
Bảng số 38
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


5. Định mức tiêu hao năng lượng: tính cho 01 VTC
Bảng số 39
	STT
	Tên
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	Điện năng (thiết bị)
	Kwh
	110.86
	133.03
	159.64
	191.57

	2
	Điện năng (công cụ)
	kw
	49.36
	59.23
	71.08
	85.30


Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:
Bảng số 40
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


[bookmark: dieu_10]Điều 12. Phân tích, tổng hợp, xác định vị trí, phạm vi các nội dung giám sát 
1. Định mức lao động 
a) Nội dung công việc:
- Tích hợp các dữ liệu chuyên môn từ các tài liệu liên quan;
- Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu, so sánh phạm vi khu vực khai thác khoáng sản được chiết xuất từ ảnh với vùng được cấp phép để làm cơ sở khoanh vùng khai thác khoáng sản vượt phép hoặc trái phép;
[bookmark: _Hlk210292330]- Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu, so sánh phạm vi các công trình phụ trợ được chiết xuất từ ảnh với vùng được xác định theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt để làm cơ sở phát hiện những sai phạm;
- Tính toán diện tích vùng khai thác khoáng sản vượt phép, trái phép hoặc vùng có sai phạm của các công trình phụ trợ so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;
- Biên tập, trình bày theo thiết kế kỹ thuật chi tiết;
- Kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện sản phẩm.
b) Phân loại khó khăn: thực hiện theo quy định tại điểm b Điều 11  của 
định mức kinh tế - kỹ thuật này.
c) Định biên: 01 KS3 + 01 KS4 (hoặc tương đương).
d) Định mức: công nhóm/VTC.
Bảng số 41
	STT
	Công việc
	KK
	Định mức

	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤10m

	5
	Phân tích, tổng hợp, xác định vị trí, phạm vi các nội dung giám sát
	1
	13.39
	16.07
	19.28
	23.14

	
	
	2
	16.07
	19.28
	23.14
	27.77

	
	
	3
	19.28
	23.14
	27.77
	33.32

	
	
	4
	23.14
	27.77
	33.32
	39.98

	5.1
	Tích hợp các dữ liệu chuyên môn từ các tài liệu liên quan
	1
	2.43
	2.92
	3.50
	4.20

	
	
	2
	2.92
	3.50
	4.20
	5.04

	
	
	3
	3.50
	4.20
	5.04
	6.05

	
	
	4
	4.20
	5.04
	6.05
	7.26

	5.2
	Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu, so sánh phạm vi khu vực khai thác khoáng sản được chiết xuất từ ảnh với vùng được cấp phép để làm cơ sở khoanh vùng khai thác khoáng sản vượt phép hoặc trái phép
	1
	3.33
	4.00
	4.80
	5.75

	
	
	2
	4.00
	4.80
	5.75
	6.91

	
	
	3
	4.80
	5.75
	6.91
	8.29

	
	
	4
	5.75
	6.91
	8.29
	9.94

	5.3
	Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu, so sánh phạm vi các công trình phụ trợ được chiết xuất từ ảnh với vùng được xác định theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt để làm cơ sở phát hiện những sai phạm
	1
	3.33
	4.00
	4.80
	5.75

	
	
	2
	4.00
	4.80
	5.75
	6.91

	
	
	3
	4.80
	5.75
	6.91
	8.29

	
	
	4
	5.75
	6.91
	8.29
	9.94

	5.4
	Tính toán diện tích vùng khai thác khoáng sản vượt phép, trái phép hoặc vùng có sai phạm của các công trình phụ trợ so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
	1
	2.43
	2.92
	3.50
	4.20

	
	
	2
	2.92
	3.50
	4.20
	5.04

	
	
	3
	3.50
	4.20
	5.04
	6.05

	
	
	4
	4.20
	5.04
	6.05
	7.26

	5.5
	Kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện sản phẩm
	1
	1.87
	2.24
	2.69
	3.23

	
	
	2
	2.24
	2.69
	3.23
	3.88

	
	
	3
	2.69
	3.23
	3.88
	4.65

	
	
	4
	3.23
	3.88
	4.65
	5.58


2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: ca/VTC
Bảng số 42
	STT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	 THSD 
	Định mức

	
	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	60
	11.57
	13.88
	16.66
	19.99

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	1.16
	1.39
	1.67
	2.00

	3
	Máy Photocopy
	Cái
	96
	3.47
	4.16
	5.00
	6.00

	4
	Điều hòa 12000 BTU
	Cái
	96
	2.62
	3.15
	3.78
	4.53


Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:
Bảng số 43
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


Định mức thiết bị thành phần được tính theo hệ số sau:
Bảng số 44
	STT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	1
	Tích hợp các dữ liệu chuyên môn từ các tài liệu liên quan
	0.15

	2
	Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu, so sánh phạm vi khu vực khai thác khoáng sản được chiết xuất từ ảnh với vùng được cấp phép để làm cơ sở khoanh vùng khai thác khoáng sản vượt phép hoặc trái phép
	0.2

	3
	Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu, so sánh phạm vi các công trình phụ trợ được chiết xuất từ ảnh với vùng được xác định theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt để làm cơ sở phát hiện những sai phạm
	0.2

	4
	Tính toán diện tích vùng khai thác khoáng sản vượt phép, trái phép hoặc vùng có sai phạm của các công trình phụ trợ so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
	0.22

	5
	Kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện sản phẩm
	0.23


3. Định mức dụng cụ lao động: ca/VTC
Bảng số 45
	STT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	THSD 
	Định mức

	
	
	
	
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤10m

	1
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	3,86
	4,63
	5,55
	6,66

	2
	Thước nhựa 1,2 m
	Cái
	24
	15.43
	18.51
	22.21
	26.65

	3
	Quy phạm nội nghiệp
	Quyển
	48
	1.54
	1.85
	2.22
	2.67

	4
	Quy phạm ngoại nghiệp
	Quyển
	48
	1.54
	1.85
	2.22
	2.67

	5
	Quy định số hóa
	Quyển
	48
	1.54
	1.85
	2.22
	2.67

	6
	Bàn máy vi tính
	Cái
	96
	15.43
	18.51
	22.21
	26.65

	7
	Chuột máy tính
	Cái
	4
	15.43
	18.51
	22.21
	26.65

	8
	Bàn phím vi tính
	Cái
	4
	15.43
	18.51
	22.21
	26.65

	9
	Ghế xoay
	Cái
	96
	15.43
	18.51
	22.21
	26.65

	10
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	96
	15.43
	18.51
	22.21
	26.65

	11
	Đèn Led 1m2 40W
	Cái
	30
	15.43
	18.51
	22.21
	26.65

	12
	Lưu điện 600w
	Cái
	60
	9.64
	11.57
	13.88
	16.66

	13
	Ổn áp 10A
	Cái
	60
	1.54
	1.85
	2.22
	2.67

	14
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	3.86
	4.63
	5.55
	6.66

	15
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	1.16
	1.39
	1.67
	2.00

	16
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	36
	2.58
	2.48
	3.72
	4.46

	17
	Quạt cây 100W
	Cái
	36
	2.58
	3.10
	3.72
	4.46

	18
	Máy in laze A4 0.5Kw
	Cái
	60
	0.96
	1.16
	1.39
	1.67


Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:
Bảng số 46
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	2
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2


Định mức sử dụng dụng cụ thành phần được tính theo hệ số sau:
Bảng số 47
	STT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	1
	Tích hợp các dữ liệu chuyên môn từ các tài liệu liên quan
	0.15

	2
	Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu, so sánh phạm vi khu vực khai thác khoáng sản được chiết xuất từ ảnh với vùng được cấp phép để làm cơ sở khoanh vùng khai thác khoáng sản vượt phép hoặc trái phép
	0.2

	3
	Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu, so sánh phạm vi các công trình phụ trợ được chiết xuất từ ảnh với vùng được xác định theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt để làm cơ sở phát hiện những sai phạm
	0.2

	4
	Tính toán diện tích vùng khai thác khoáng sản vượt phép, trái phép hoặc vùng có sai phạm của các công trình phụ trợ so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
	0.22

	5
	Kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện sản phẩm
	0.23


4. Định mức tiêu hao vật liệu: ca/VTC
Bảng số 48
	STT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	ĐPG 
≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG 
≤ 5m
	ĐPG 
≤ 10m

	1
	Sổ ghi chép công tác
	Quyển
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	2
	Bút bi
	Cái
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	3
	Bìa đóng sổ
	Ram
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	4
	Mực in laser
	Hộp
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Giấy A4 
	Ram
	0,010
	0,020
	0,030
	0,040

	6
	Giấy Ao loại 100g/m2
	Tờ
	0,100
	0,200
	0,300
	0,400

	7
	Sổ giao ca
	Tờ
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	8
	USB
	Chiếc
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	9
	Giấy đóng gói thành quả
	Tờ
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500


Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:
Bảng số 49
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


Định mức tiêu hao vật liệu thành phần được tính theo hệ số sau:
Bảng số 50
	STT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	1
	Tích hợp các dữ liệu chuyên môn từ các tài liệu liên quan
	0.15

	2
	Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu, so sánh phạm vi khu vực khai thác khoáng sản được chiết xuất từ ảnh với vùng được cấp phép để làm cơ sở khoanh vùng khai thác khoáng sản vượt phép hoặc trái phép
	0.2

	3
	Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu, so sánh phạm vi các công trình phụ trợ được chiết xuất từ ảnh với vùng được xác định theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt để làm cơ sở phát hiện những sai phạm
	0.2

	4
	Tính toán diện tích vùng khai thác khoáng sản vượt phép, trái phép hoặc vùng có sai phạm của các công trình phụ trợ so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
	0.22

	5
	Kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện sản phẩm
	0.23


d) Khấu hao thiết bị:
Bảng số 51
	STT
	Tên
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	ĐPG
≤ 1m
	ĐPG
≤ 2m
	ĐPG
≤ 5m
	ĐPG
≤ 10m

	1
	Điện năng (thiết bị)
	Kwh
	134.95
	161.94
	194.33
	233.19

	2
	Điện năng (công cụ)
	kw
	60.09
	71.58
	86.53
	103.83


Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:
Bảng số 52
	KK
	ĐPG ≤ 1m
	ĐPG ≤ 2m
	ĐPG ≤ 5m
	ĐPG ≤ 10m

	1
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69

	2
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83

	3
	1
	1
	1
	1

	4
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2


Định mức khấu hao thiết bị thành phần được tính theo hệ số sau:
Bảng số 53
	STT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	1
	Tích hợp các dữ liệu chuyên môn từ các tài liệu liên quan
	0.15

	2
	Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu, so sánh phạm vi khu vực khai thác khoáng sản được chiết xuất từ ảnh với vùng được cấp phép để làm cơ sở khoanh vùng khai thác khoáng sản vượt phép hoặc trái phép
	0.2

	3
	Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu, so sánh phạm vi các công trình phụ trợ được chiết xuất từ ảnh với vùng được xác định theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt để làm cơ sở phát hiện những sai phạm
	0.2

	4
	Tính toán diện tích vùng khai thác khoáng sản vượt phép, trái phép hoặc vùng có sai phạm của các công trình phụ trợ so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
	0.22

	5
	Kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện sản phẩm
	0.23


Điều 13. Lập báo cáo kết quả giám sát
1. Nội dung công việc
a) Xây dựng báo cáo giám sát 
+ Xuất ra các bảng số liệu đánh giá diễn biến khai thác khoáng sản theo bảng quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư 26/2023/TT-BTNMT.
+ Lập báo cáo giám sát khai thác khoáng sản và các đối tượng liên quan bằng công nghệ viễn thám theo quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư 26/2023/TT-BTNMT.
b) Phân loại khó khăn: không phân loại
c) Định biên: 01 KS4 + 02 KS5
d) Định mức: công nhóm/báo cáo
Bảng số 54
	STT
	Công việc
	ĐVT
	Định mức 

	
	
	
	ĐPG 
≤ 1m
	ĐPG 
≤ 2m
	ĐPG 
≤ 5m
	ĐPG 
≤ 10m

	6
	Xây dựng báo cáo
	Vùng
	80
	80
	80
	80


2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: ca/báo cáo 
Bảng số 55
	STT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	 THSD 
	Định mức

	1
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	60
	48.00

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	4.80

	3
	Máy Photocopy
	Cái
	96
	14.40

	4
	Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU
	Cái
	96
	10.88


3. Định mức dụng cụ lao động: ca/báo cáo 
Bảng số 56
	STT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn 
	Định mức 
	

	1
	Dép đi trong phòng
	Đôi
	6
	64.00
	

	2
	Bàn máy vi tính
	Cái
	96
	64.00
	

	3
	Ghế tựa
	Cái
	96
	64.00
	

	4
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	96
	64.00
	

	5
	Chuột máy tính
	Cái
	4
	64.00
	

	6
	Bàn phím vi tính 
	Cái
	4
	16.00
	

	7
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36
	10.72
	

	8
	Quạt thông gió 40W
	Cái
	36
	10.72
	

	9
	Quạt cây 100W
	Cái
	36
	64.00
	

	10
	Đèn Led 1m2 40W
	Bộ
	30
	16.00
	

	11
	Máy hút ẩm 2 kW
	Cái
	60
	4.80
	

	12
	Máy hút bụi 1,5 kW
	Cái
	60
	46.50
	

	


4. Định mức tiêu hao vật liệu: ca/báo cáo 
Bảng số 57
	STT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức (Vùng)

	1
	Sổ ghi chép công tác
	Quyển
	0.200

	2
	Bút bi
	Cái
	1.000

	3
	Băng dính gáy
	Cuộn
	0.500

	4
	Bìa đóng sổ
	Tờ
	0.060

	5
	USB
	Chiếc
	0.100

	6
	Băng dính to
	Cuộn
	0.500

	7
	Giấy A4
	Ram
	0.200

	8
	Mực in Laser
	Hộp
	0.010

	9
	Hộp đựng tài liệu
	Hộp
	1.000


5. Định mức tiêu hao năng lượng: ca/báo cáo
Bảng số 58
	STT
	Tên
	ĐVT
	Định mức

	1
	Điện năng (thiết bị)
	Kwh
	62.24

	2
	Điện năng (công cụ)
	Kw
	46.50


-----



